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 Kính gửi:    
                                         - Giám đốc Sở Tư pháp; Cục trưởng Cục Thi hành án 

       dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                                         - Trưởng, Phó trưởng các Cụm, Khu vực thi đua;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi là Nghị định số 42/2010/NĐ-CP), Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 39/2012/NĐ-CP), Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 02/2011/TT-BNV) và Thông tư 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 06/2011/TT-BTP); Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số vấn đề trong xét, đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2013  như sau: 

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”

Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 16 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. Đối tượng xét tặng là các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mỗi Cụm thi đua lựa chọn, bình xét, suy tôn, đề nghị không quá 01 tập thể, mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, bình xét, đề nghị không quá 01 Cục Thi hành án dân sự tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong số những tập thể đã được bình xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”. Trên cơ sở đề nghị của các Cụm, Khu vực thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” với số lượng không quá 20% trong tổng số đơn vị được xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Tư pháp”

Danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” được xét tặng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 16 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. Đối tượng xét tặng là các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chi cục Thi hành án dân sự.
Mỗi Cụm thi đua lựa chọn, bình xét, suy tôn, đề nghị không quá 03 tập thể; mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, bình xét, suy tôn, đề nghị không quá 03 Sở Tư pháp, 03 Cục Thi hành án dân sự, 06 Chi cục Thi hành án dân sự tiêu biểu, xuất sắc; riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ và Khu vực miền đông Nam bộ được đề nghị không quá 08 Chi cục Thi hành án dân sự (trong đó có Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được đề nghị không quá 02 Chi cục Thi hành án dân sự) trong số những tập thể được bình xét, đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.
 3. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 17 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. Đối tượng xét tặng là các đơn vị thuộc Bộ, tập thể cấp phòng (hoặc tương đương) của các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự, tập thể cấp phòng và Chi cục trực thuộc Cục Thi hành án dân sự.

Tỷ lệ đề nghị xét, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không quá 40% trên tổng số tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” của mỗi đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng theo tiêu chuẩn định tại Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng, Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. Đối tượng xét tặng là cá nhân đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Mỗi Cụm, Khu vực thi đua lựa chọn, bình xét, suy tôn không quá 01 cá nhân; riêng Cụm thi đua số 02 (có thành viên Trường đại học Luật Hà Nội), Khu vực thi đua đồng bằng Bắc bộ (có thành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội), Khu vực thi đua miền đông Nam bộ (có thành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh) được lựa chọn, bình xét, suy tôn không quá 03 cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành xét, đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.
5.  Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”
Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” được xét tặng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng và Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. Đối tượng xét tặng là cá nhân đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Mỗi Cụm thi đua lựa chọn, bình xét, suy tôn không quá 05 cá nhân; riêng Cụm thi đua số II lựa chọn, bình xét, suy tôn không quá 8 cá nhân (trong đó Trường đại học Luật Hà Nội không quá 03 cá nhân) để đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành xét, trình Bộ trưởng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”.

Mỗi Khu vực thi đua lựa chọn, bình xét, suy tôn không quá 03 cá nhân thuộc Sở Tư pháp và không quá 10 cá nhân thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; riêng Khu vực thi đua đồng bằng Bắc bộ, Khu vực thi đua miền đông Nam bộ lựa chọn, bình xét không quá 12 cá nhân thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (trong đó Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn, bình xét không quá 02 cá nhân), để đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành xét, trình Bộ trưởng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”.
6. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 13 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP cho cá nhân đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Mỗi đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét, công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho không quá 30% trong số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được bình bầu là “Lao động tiên tiến” của cơ quan, đơn vị mình (số dư từ 0,5 trở lên được tính thêm 01 người); bảo đảm tỷ lệ phù hợp giữa lãnh đạo với công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và người lao động.
7. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

7.1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được xét tặng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 72 Luật Thi đua, khen thưởng; Khoản 2 và 3 Điều 49 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. Đối tượng xét tặng là tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.

7.2. Đối với tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tư pháp địa phương, trường hợp đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen thì sau 02 năm liên tục được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” (đối với tập thể), “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (đối với cá nhân) mới đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp lần tiếp theo.
Ví dụ: Tập thể A năm 2012 đã được Bộ trưởng tặng Bằng khen thì năm 2013 tập thể A phải được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và năm 2014, nếu được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thì mới thuộc diện đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng; cá nhân B năm 2012 đã được Bộ trưởng tặng Bằng khen thì năm 2013 cá nhân B phải được công nhận là “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và năm 2014 nếu đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” thì mới thuộc diện đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng.
Mỗi đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với cá nhân không quá 30% trên tổng số “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; đối với tập thể không quá 50% trên tổng số “Tập thể lao động xuất sắc”.
7.3. Đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện phải đảm bảo năm trước liền kề năm đề nghị đã được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (nếu là tập thể), “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (nếu là cá nhân) và năm đề nghị được cấp trên trực tiếp xác nhận đủ điều kiện được công nhận các danh hiệu trên trong báo cáo thành tích.

Đối với cá nhân là công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã phải được cấp trên trực tiếp xác nhận trong báo cáo thành tích.

Mỗi Sở Tư pháp lựa chọn, bình xét, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen không quá 02 trường hợp thuộc Sở Tư pháp; 02 trường hợp thuộc Phòng Tư pháp và 01 trường hợp là công chức Tư pháp - Hộ tịch; riêng đối với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn, bình xét không quá 04 trường hợp thuộc Sở Tư pháp, 04 trường hợp thuộc Phòng Tư pháp và 02 trường hợp là công chức Tư pháp - Hộ tịch thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong năm. 
8. Về đăng ký và xét danh hiệu thi đua
8.1. Các danh hiệu thi đua đăng ký đối với tập thể gồm có: “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “ Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ thi đua Chính phủ”; đối với cá nhân, gồm có: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.
8.2. Các tập thể, cá nhân căn cứ tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, bề dày thành tích đã đạt được, khả năng, điều kiện cụ thể của mình để đăng ký, ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu và các danh hiệu thi đua.

8.3. Trong quá trình thực hiện, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan quản lý cấp trên, Lãnh đạo Bộ; Cụm, Khu vực thi đua, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành căn cứ tình hình, điều kiện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, kết quả theo dõi thi đua, chỉ tiêu và danh hiệu thi đua để phát hiện, hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký bổ sung, xin rút hoặc điều chỉnh danh hiệu thi đua đã đăng ký cho phù hợp với thực tế và gửi kết quả về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành (Vụ Thi đua - Khen thưởng), Cụm, Khu vực thi đua để bình xét vào dịp cuối năm.
8.4. Trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết, bình xét thi đua 15 ngày, Trưởng Cụm, Khu vực thi đua phải gửi dự thảo Báo cáo tổng kết thi đua của Cụm, Khu vực thi đua kèm theo danh sách, kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân dự kiến sẽ đưa ra bình xét, suy tôn tại Hội nghị Cụm, Khu vực thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành để xem xét, cho ý kiến, trong trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh số lượng, chỉ tiêu bình xét, đề nghị “Cờ thi đua Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Tư pháp” và “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” giữa các Cụm, Khu vực thi đua cho phù hợp.

Việc bình xét, suy tôn ở Cụm, Khu vực thi đua được thực hiện từ hình thức thấp đến hình thức cao, kết quả thành tích đạt được đến đâu thì xét tặng danh hiệu thi đua tương xứng đến đó, có thể bằng, thấp hoặc cao hơn danh hiệu thi đua đã đăng ký.
Những đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” trở lên phải được Bộ xếp hạng A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 
9. Về thủ tục, hồ sơ và thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng

9.1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Thông tư số 02/2011/TT-BNV, Thông tư số 06/2011/TT-BTP và Quyết định số 2797/QĐ-BTP ngày 29/10/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ mẫu hồ sơ khen thưởng trong ngành Tư pháp.
Đối với tập thể là Cục Thi hành án dân sự, đối với cá nhân là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự khi đề nghị xét, tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp”, “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen của Bộ trưởng, thì kèm theo báo cáo thành tích, phải có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo UBND cấp tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.
9.2. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn tất hồ sơ kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành  trước ngày 05 tháng 11 năm 2013.
9.3. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc địa phương mình gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 20 tháng 10 năm 2013 để tổng hợp, rà soát, đánh giá và gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành trước ngày 05 tháng 11 năm 2013.
9.4. Hồ sơ của Cụm, Khu vực thi đua (gồm có Tờ trình đề nghị khen thưởng của Trưởng Cụm, Khu vực thi đua; Danh sách các tập thể, cá nhân được suy tôn, đề nghị khen thưởng; Biên bản Hội nghị tổng kết Cụm, Khu vực thi đua; Biên bản kiểm phiếu cùng kết quả suy tôn; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được Cụm, Khu vực thi đua suy tôn; Bảng tự chấm điểm, xếp hạng thi đua (đối với tập thể) theo quy định của Bộ Tư pháp) gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng trước ngày 15 tháng 11 năm 2013.
9.5. Đối với các trường hợp khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất thực hiện theo hướng dẫn của Bộ.
Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và hình thức khen thưởng bậc cao (Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định), khi gửi hồ sơ, các cơ quan, đơn vị đồng thời gửi các file điện tử của hồ sơ trình (ở định dạng .doc đối với các tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị, ở định dạng .pdf đối với các hồ sơ khác có liên quan) đến hộp thư điện tử của Vụ Thi đua – Khen thưởng (thiduakhenthuong@moj.gov.vn).

10. Về công nhận các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của các đơn vị thuộc Bộ

10.1. Đối với các đơn vị thuộc Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, Thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý và gửi các quyết định trên về Vụ Thi đua - Khen thưởng. 

10.2. Đối với các đơn vị thuộc Bộ không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản riêng, sau khi tiến hành bình xét các danh hiệu trên cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình, phải tổng hợp, lập danh sách tập thể, cá nhân được xét, đề nghị (theo biểu mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BTP), gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2013, để Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ xem xét, trình Bộ trưởng. Sau khi được Bộ trưởng phê duyệt, Thủ trưởng các đơn vị ký Quyết định thừa lệnh Bộ trưởng và đóng dấu của Bộ.
Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành (Vụ Thi đua - Khen thưởng) để báo cáo Bộ trưởng xem xét, giải quyết. Công văn này thay thế Công văn số 7316/BTP-TĐKT ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc xét, đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng./.
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